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(Cho biết: H = 1, O = 16, Ca = 40, C= 12 )
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra:
A. chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn
B. vật rơi từ trên cao xuống
C. con người có thể hít không khí vào phổi
D. một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài
Câu 2. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc
A. Thể tích lớp chất lỏng phía trên
B. Khối lượng lớp chất lỏng phía trên
C. Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
D. Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 3. Công thức tính lực đẩy Archimedes là:
A. FA = d.V	B. FA= D.V	C. FA = 	D. FA = 
Câu 4. Than (thành phần chính là carbon) cháy trong không khí tạo thành khí carbon dioxide. Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào tăng dần?
A. Carbon dioxide tăng dần.	B. Oxygen tăng dần
C. Carbon tăng dần.	D. Carbon và oxygen đều tăng
Câu 5. Phương trình hóa học đúng  của kim loại iron (Fe) tác dụng với dung dịch sunfuric acid H2SO4 loãng tạo thành iron (II) sulfite ( FeSO4 )và có khí hydrogen (H2) bay lên là:
A. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2	B. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2
C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2	D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S
Câu 6. Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?
A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
B. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của hai chất lỏng.
C. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất rắn và chất lỏng.
D. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất khí và chất lỏng.
Câu 7. Tuyến nước bọt có chức năng:
A. đảo trộn thức ăn
B. hấp thu các chất dinh dưỡng
C. tiêu hoá axit amin
D. làm ẩm thức ăn, chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột
Câu 8. Những biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón:
a. Ăn nhiều rau xanh
b. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin
c. Uống nhiều nước
d. Uống chè đặc
A. a,b	B. a,b,c	C. a,c,d	D. b,c
Câu 9. Họng có chức năng gì trong hệ hô hấp ?
A. Trao đổi khí
B. Làm sạch, làm ấm, làm ẩm không khí
C. Dẫn khí
D. phát âm
Câu 10. Chức năng của hệ hô hấp là gì?
A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxygen đến tế bào.
B. Vận chuyển oxygen từ tế bào về tim, đến phổi thải ra ngoài
C. Giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường và thải khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể
D. Vận chuyển các chất thải từ tế bào đến các cơ quan hệ bài tiết.
Câu 11. Hòa tan 0,5 mol NaCl vào nước để được 1,25 lít dung dịch. Dung dịch thu được có nồng độ mol là:
A. 0,3 M.	B. 0,6 M.	C. 0,5 M.	D. 0,4 M.
Câu 12. Mômen lực xuất hiện khi nào?
A. Khi ta tác động một lực lớn theo phương thẳng đứng lên vật. 
B. Khi ta tác động một lực lên vật.
C. Khi ta tác động một lực làm vật quay tại một điểm cố định.
D. Khi ta tác động một lực lên vật làm thay đổi vận tốc của vật.
Câu 13. Chọn phát biểu đúng: Khi hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100% thì
A. Lượng sản phẩm thu được trên thực tế sẽ lớn hơn lượng sản phẩm tính theo phương trình hóa học.
B. Lượng sản phẩm thu được trên thực tế sẽ lớn hơn hoặc bằng lượng sản phẩm tính theo phương trình hóa học.
C. Lượng sản phẩm thu được trên thực tế sẽ nhỏ hơn lượng sản phẩm tính theo phương trình hóa học.
D. Lượng chất tham gia phản ứng dùng trên thực tế sẽ nhỏ hơn lượng tính theo phương trình hóa học.
Câu 14. Chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng sau phản ứng có khối lượng không đổi là:
A. chất sản phẩm	B. chất trung gian	C. chất tham gia	D. chất xúc tác
Câu 15. Thể tích mol là:
A. thể tích ở đkc là 24,79 (L)
B. thể tích chiếm bởi NA phân tử của chất khí đó
C. thể tích của 1 nguyên tử nào đó
D. là thể tích của chất lỏng
Câu 16. Tốc độ phản ứng là đại lương đặc trưng cho:
A. thời gian phản ứng của một phản ứng hóa học.
B. sự nhanh, chậm của một phản ứng hóa học.
C. thể tích chất đã tham gia phản ứng.
D. khối lượng chất đã tham gia phản ứng.
Câu 17. Khi nói về chức năng chính của ống tiêu hóa trong cơ thể người có bao nhiêu đáp án đúng trong các câu sau:
a. Tiêu hóa thức ăn
b. Tiết enzyme, dịch tiêu hóa
c. Vận chuyển thức ăn
d. Hấp thu chất dinh dưỡng
e. Bài tiết nước tiểu
A. 2	B. 1	C. 4	D. 3
Câu 18. Công thức tính khối lượng riêng là gì:
A. D= m.V	B. D = 	C. D = 	D. D= d.V
Câu 19. Hiệu suất phản ứng là:
A. tỉ lệ phần trăm giữa khối lượng sản phẩm thu được theo thực tế với khối lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.
B. tỉ lệ phần trăm số mol giữa chất sản phẩm và chất tham gia phản ứng.
C. tích số mol giữa các chất sản phẩm và các chất tham gia phản ứng.
D. tỉ lệ phần trăm giữa khối lượng chất tham gia phản ứng theo thực tế với khối lượng chất tham gia phản ứng theo lí thuyết.
Câu 20. Đơn vị của áp suất là gì:
A. N/m3	B. N/m2	C. m/N2	D. N/m
Câu 21. Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, chúng ta cần tránh điều gì ?
A. Mang vác quá sức chịu đựng.
B. Tắm nóng, tắm lạnh theo lộ trình phù hợp để tăng cường sức chịu đựng của cơ
C. Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
D. Lao động vừa sức
Câu 22. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học là
A. Sự thay đổi về trạng thái của chất.	B. Sự thay đổi về màu sắc của chất.
C. Sự thay đổi về hình dạng của chất.	D. Sự xuất hiện chất mới.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực đẩy Archimedes
A. Hướng thẳng đứng lên trên	B. Một hướng khác
C. Hướng thẳng đứng xuống dưới	D. Theo mọi hướng
Câu 24. Một thanh đồng chất có trọng lượng P được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng . Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn câu đúng.
[image:  30 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực cực hay có đáp án (phần 1) ]
A. Lực căng của dây = trọng lượng của thanh.
B. Momen của lực căng < momen của trọng lực
C. Momen của lực căng > momen của trọng lực
D. Momen của lực căng = momen của trọng lực
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng theo định luật bảo toàn khối lượng trong một phản ứng hóa học?
A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm không bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 26. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa?
A. Kháng nguyên- kháng sinh	B. Kháng nguyên- kháng thể
C. Kháng sinh- kháng thể	D. Vi khuẩn- protein độc
Câu 27. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý tránh điều gì ?
a. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
b. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn; Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
c. Ăn nhiều muối trong khẩu phần ăn hàng ngày
d. Đảm bảo môi trường sống sạch sẽ
A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 28. Thiết bị đo cường độ dòng điện là
A. biến trở.	B. cầu chì ống.	C. ampe kế.	D. vôn kế.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29.(1 điểm)
a. Một hình trụ thả nổi trên mặt nước thể tích phần chìm trong nước là 5dm3. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật.
b. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1 N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2 N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.
Câu 30.(1 điểm)
Nung 10 gam calcium carbonate (CaCO3), thu được khí carbon dioxide (CO2) và m gam vôi sống (CaO). 
a. Tính khối lượng m gam vôi sống (CaO) thu được theo phương trình hóa học?
b. Giả sử hiệu suất của phản ứng là 80%, tính khối lượng vôi sống (CaO) thực tế thu được sau phản ứng?
Câu 31. (1 điểm)
a. Giải thích tại sao hút thuốc lá có hại cho sức khỏe?
b. Nêu các biện pháp phòng bệnh đường hô hấp?


----------- HẾT ----------
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